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BÀI 1:
LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH ( tiếp theo)
II/ Văn bản 2: SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
1. Đọc
2. Trải nghiệm cùng văn bản
a. Chú thích (sgk)
b. Tóm tắt văn bản.
* Kể tóm tắt các sự việc chính:
- Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định cho mượn gươm thần.
- Lê Thận được lưỡi gươm dưới nước.
- Lê Lợi được chuôi gươm trên rừng, tra vào nhau vừa như in.
- Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm.
- Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân cho đòi lại gươm thần.
- Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.
c.  Bố cục : 2 phần
- Phần 1.Từ đầu → đất nước : Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.
- Phần 2. Còn lại : Long Quân đòi lại gươm thần.

3. Suy ngẫm và phản hồi.
a. Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần.
* Hoàn cảnh lịch sử.
- Giặc Minh đô hộ.
- Nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhiều lần bị thua.
* Cách Long Quân cho mượn gươm
- Lê Thận là người đánh cá nhặt được lưỡi gươm dưới nước.
- Lê Lợi đến nhà Lê Thận, thanh gươm sáng lên 2 chữ “Thuận thiên”
- Lê Lợi nhặt được chuôi gươm trên rừng  (gươm sáng trên ngọn cây đa) .
- Gươm tra vào vừa như in.
→ Chi tiết kì ảo, hoang đường 
* Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi .
- Lê Thận tin tưởng vào Lê Lợi
- Thanh gươm gặp được minh chủ sử dụng vào việc lớn, hợp lòng dân, thuận ý trời.
 Việc Long Quân cho mượn gươm thần chứng tỏ cuộc khởi nghĩa được tổ tiên, thần linh ủng hộ
 Tính chất toàn dân trên dưới một lòng tham gia đánh giặc..
*Sức mạnh của gươm thần:
	Trước khi có gươm
	Sau khi có gươm

	- Non yếu.
- Trốn tránh.
- Ăn uống khổ sở.
	- Nhuệ khí tăng tiến
- Xông xáo tìm địch
- Ăn uống đầy đủ, chiếm được các kho lương của địch


 Chuyển bại thành thắng, chuyển yếu thành mạnh, tạo bước ngoặt mở đường cho nghĩa quân quét giặc ngoại xâm.
b. Long Quân đòi gươm
*Hoàn cảnh lịch sử.
- Đất nước thanh bình.
- Lê Lợi lên làm vua.
*  Cảnh trả gươm:
- Ở hồ Tả Vọng
- Một năm sau khi đuổi giặc Minh
- Nhân vật đòi gươm: Rùa vàng
- Vua nâng gươm → Rùa vàng đớp lấy rồi chìm xuồng đáy hồ.
*Chi tiết đòi gươm:
+ Giải thích tên gọi của Hồ Hoàn Kiếm
+ Đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn.
+ Phản ánh tư tưởng, tình cảm yêu hoà bình đã thành truyền thống của nhân dân ta.
+ Ý nghĩa cảnh giác răn đe với những kẻ có ý dòm ngó nước ta.
4.Tổng kết và củng cố : SGK
* Bài tập vận dụng: GV giao nhiệm vụ.
1. Học thuộc tóm tắt văn bản “ Sự tích hồ Gươm”.
2. Vì sao khi mượn gươm thì ở Thanh Hoá còn khi trả gươm lại ở hồ Tả Vọng? Điều đó có ý nghĩa gì?
III/ ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
Văn bản: HỘI THỔI CƠM THI Ở ĐỒNG VĂN
1.Đọc
2.Trải nghiệm cùng văn bản
a. Chú thích (sgk)
b. Nguồn gốc và mục đích hội  thi.
- Nguồn gốc: bắt nguồn từ các cuộc hành quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa.
- Mục đích: 
+ Hội thi là dịp để trai tráng trong làng đua tài khoẻ mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. 
+ Hội thi còn mang đến những tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt mỏi.
c. Diễn biến cuộc thi.
- Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa .
Đây là một việc làm khó khăn, thử thách sự khéo léo của mỗi đội.
- Trong khi một thành viên của đội lấy lửa thì những người khác mỗi người một việc như: người ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người giã thóc, người giần sàng thành gạo.
Các thành viên của mỗi đội đều phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau
- Sau khi có lửa, người ta lấy nước và bắt đầu thổi cơm. 
- Đội nào nấu được cơm trắng, dẻo thơm, không cháy sẽ nhận được giải thưởng.
giật giải trong cuộc thi là niềm tự hào khó có gì sánh được của dân làng, vì giải thưởng là một minh chứng, là kết quả của sự nỗ lực, sự khéo léo, nhanh nhẹn, thông minh của cả tập thể.
d. Ý nghĩa của hội thi.
 - Hội thi thể hiện được nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam. Đó là sự khéo léo và nhanh nhẹn, sáng tạo…
- Giúp thư giãn tinh thần, rèn luyện sức khỏe. 
- Thể hiện sự đoàn kết, ý thức cộng đồng.
- Giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội xa xưa của cha ông ta .
=> Tôn vinh vẻ đẹp của văn hoá dân tộc.
3. Tổng kết và củng cố: SGK
* Bài tập vận dụng: GV giao nhiệm vụ.
- Em có suy nghĩ gì về vai trò của sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết tập thể trong mỗi cuộc thi (cuộc chơi)?
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Nhắc lại kiến thức về từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
*Từ đơn. 
VD: sách, bút, tre, gỗ.... 
* Từ phức .
VD: xe đạp, bàn gỗ, sách vở, quần áo, lấp lánh... 
* Phân biệt các loại từ phức: Từ phức được chia ra làm hai loại là từ ghép và từ láy. 
+ Từ ghép :từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ 
VD: sách vở, bàn ghế, quần áo ( từ ghép đẳng lập) 
VD:xe đạp, lốp xe, ( từ ghép chính phụ) 
+ Từ láy: Láy bộ phận ( láy âm và láy vần) và láy toàn bộ
[bookmark: _GoBack]VD: lung linh, trồng trọt, nhỏ nhắn ( láy bộ phận)
VD: xanh xanh, xa xa,ào ào ( láy toàn bộ)
II.Thực hành Tiếng Việt.
- Tổ 1: Bài tập 1, 2/Tr 27
- Tổ 2: Bài tập 3 /Tr 28
- Tổ 3: Bài tập 4,5 /Tr 28
- Tổ 4: Bài tập 6/ Tr 28
Bài 1.Từ đơn, từ phức trong đoạn văn:
	Từ đơn
	Từ phức

	vùng, dậy, một, cái, bỗng, biến, thành, một, mình, cao, hơn, trượng, bước, lên, vỗ, vào, ngựa, hí, dài, mấy, tiếng, mặc, cầm, roi, nhảy, lên, mình, ngựa

	chú bé, tráng sĩ, oai phong, lẫm liệt, vang dội, áo giáp



Bài 2.
	Từ ghép
	Từ láy

	giã thóc, giần sàng, bắt đầu, dự thi, nồi cơm, cánh cung, dây lưng
	nho nhỏ, khéo léo



Bài 3. Tạo ra từ ghép từ các tiếng
	Tiếng
	Từ ghép

	a. ngựa
b. sắt
c. thi
d. áo
	a. ngựa: con ngựa, ngựa xe, ngựa ô.
b. sắt: ngựa sắt, sắt thép
c. thi: kì thi, thi đua
d. áo: áo quần, áo giáp, áo dài


Bài 4.
	Tiếng
	Từ láy

	a. nhỏ
b. khoẻ
c. óng
d. dẻo
	a. nhỏ: nho nhỏ, nhỏ nhắn
b. khỏe: khoẻ khoắn
c. óng: óng ánh, óng ả (từ láy đặc biệt vì cùng vắng khuyết phụ âm đầu)
 d. dẻo: dẻo dai



Bài 5. 
- Từ láy “thoăn thoắt” (tượng hình) gợi nhịp độ mau lẹ, dáng vẻ linh hoạt của người dự thi (khi leo lên cao lấy lửa.)
  Nhờ đó người đọc hình dung rõ hơn về sự khỏe mạnh, sung sức của những thanh niên dự thi và không khí hào hứng, sôi nổi của cuộc thi.
- Nếu thay từ “thoăn thoắt” bằng từ “nhanh chóng” thì chỉ giúp người đọc hình dung được mức độ tham gia hoạt động (ngay lập tức tham gia) của người dự thi, không diễn tả được những ý nghĩa trên.
Bài 6.
- Nếu dùng từ “khéo” thay cho từ “khéo léo” trong câu văn trên thì độ “khéo” sẽ giảm xuống.
BTVN: Vẽ sơ đồ cấu tạo từ

